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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 

TT. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC PTNK-HUB 

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 
 2024 – 2025 

Môn: Anh (chuyên) 

 
ĐÁP ÁN ĐẾ NGHỊ 

Môn: ANH (CHUYÊN) - 150 phút (lần 2) 
 

Họ và tên: ………………………………………… 

Số báo danh: ……………Phòng thi: ……..……. 

 Số phách:……………….. 

 

Chữ ký 
giám thị 1 

Chữ ký 
giám thị 2 

 
 
& .........................................................................................................................................   & 
 

Chữ ký  
giám khảo 1 

Chữ ký  
giám khảo 2 Số phách:…………… 

Điểm số: ______________ 

Điểm chữ: ______________ 

Read the instructions carefully.  
Only answers that follow the instructions will be counted for marking. 

I. READING (30 pts) – Write ONE LETTER only for each space 

1. B 6. B 11. B 16. A 21. B 26. L 

2. A 7. A 12. A 17. B 22. A 27. G 

3. A 8. A 13. D 18. C 23. A 28. H 

4. C 9. A 14. B 19. D 24. D 29. B 

5. A 10. A 15. D 20. D 25. J 30. E 

 

II. USE OF LANGUAGE (35 pts) 

Grammar & Vocabulary (15 pts) – write ONE LETTER only for each space 

31. C 34. B  37. C 40. C 43. D 46. B  49. C 52. B 55. A 58. D 

32. A 35. A 38. A 41. A 44. D 47. A 50. A 53. C 56. A 59. C 

33. B 36. D 39. B 42. D 45. B 48. A 51. C 54. B 57. A 60. D 

Cloze test 01 (10 pts) – write ONE WORD only for each space 

61. but 63. case 65. to 67. as 69. in/ across/ 
through 

62. out 64. that 66. seems 68. this 70. unless 

Cloze test 02 (10 pts) – write ONE WORD only for each space 

71. refers 73. purpose 75. name 77. still/ nonetheless/ 
nevertheless 79. another 

72. for 74. known/ famous 76. attributed/ 
credited 78. example/ instance 80. well 
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THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY 

VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT 
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III. WRITING (35 pts) 

Word forms (10 pts) – write ONE WORD only for each space 

81. infographics 86. mislead 

82. insightful 87. error-prone 

83. misrepresenting 88. discredit 

84. tendency 89. alteration(s) 

85. visualisation/ visualization 90. overgeneralisation(s)/ overgeneralization(s) 

Key word transformation (20 pts) – write FROM THREE TO EIGHT WORDS for each space 

91. admitted that I should NOT have been charged 96. that/ as you have time on your HAND, why 

92. absence did not STOP the show from 97. Alan Turing paved the WAY in/ for 

93. take EXCEPTION to being asked about 98. accross an antibacterial mould LED Alexander Fleming to  

94. purchase/ buying of a property has no BEARING on 99. it hard to come to TERMS with 

95. is necessary to buy SUCH a powerful 100. verge of crying/ tears, the child caught SIGHT of 

Error identification (5 pts) – write NO MORE THAN THREE WORDS for each space 
Qs 101 - 105 

Line Error Correction 

2 stay staying 

4 up down 

5 odd odds 

6 mounted  mounting 

7 which with 

 


